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Tuần thứ: 31                                                    TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: NƯỚC ​​– HIỆN                                                                                            

 Thời gian thực hiện: Số tuần: 3 tuần
 Tên chủ đề nhánh 4: Nắng và gió
 Thời gian thực hiện: 1 tuần
A. TỔ CHỨC CÁC

	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG 
	MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
	CHUẨN BỊ

	ĐÓN TRẺ - CHƠI - THỂ DỤC SÁNG
	1. Đón trẻ: 

- Đón trẻ vào lớp, trẻ tự cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ.

- Chơi theo ý thích, nhắc nhở trẻ chơi.
- Cho trẻ xem tranh, trò chuyện với trẻ về hiện tượng tự nhiên: nắng, gió

2. Thể dục sáng: 

- Tập kết hợp theo bài hát:  “Trời nắng trời mưa”
+ Hô hấp: Thổi nơ

+ Tay 3: Hai cánh tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.

+ Bụng 3: Đứng quay người sang bên.

+ Chân 1: Đứng khuỵu gối.
3. Điểm danh:

+ Điểm danh trẻ, kiểm tra vệ sinh cá nhân.

+ Dự báo thời tiết trong ngày
	- Trẻ đến lớp biết chào cô, chào bố mẹ, cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Giúp cô, phụ huynh cùng nắm được tình hình của trẻ.

- Trẻ biết chơi theo nhóm, thu dọn đồ sau khi chơi.

- Trẻ biết quan sát tranh, nhận biết về các hiện tượng tự nhiên 
- Trẻ biết,  tập được các động tác của bài tập theo cô trên nền nhạc.

- Rèn kỹ năng xếp hàng nhanh nhẹn, ngay ngắn, không nô đùa trong giờ học.

- Trẻ yêu thích tập thể dục, có ý thức trong khi tập.

- Trẻ biết tên mình và tên bạn, trẻ biết dạ khi nghe cô gọi đến tên.

- Trẻ nhận biết về thời tiết.
	-  Kiểm tra các ngăn tủ để tư trang.

- Đồ chơi trong các góc.

- Tranh ảnh về hiện tượng trời nắng, gió
- Hệ thống câu hỏi.

- Trẻ thoải mái
- Sân tập sạch sẽ, gọn gàng.
- Nhạc về bài hát.

- Sắc xô.
- Sổ điểm danh, bút.

- Cờ, bảng biểu


TƯỢNG TỰ NHIÊN
Từ ngày 14/04/2025  đến ngày 02/05/2025

Từ ngày 28/04/2025 đến ngày 02/05/2025 
HOẠT ĐỘNG

	HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 

	1. Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ ân cần, nhẹ nhàng vào lớp tận tay phụ huynh. Nhắc trẻ chào cô giáo, chào bố mẹ, vào lớp, cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định. 

- Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở nhà, ở trường.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi, Cô trò chuyện, nhắc trẻ giữ gìn đồ chơi, chơi xong cất đồ chơi gọn gàng.

- Cô cho trẻ xem tranh, trò chuyện: Đây là hiện tượng gì? Nắng từ đâu xuống nhỉ? Nắng, gió có ích lợi gì? Khi trời nắng mà muốn ra ngoài các con phải đội gì?
+ Giáo dục trẻ chăm ngoan, vâng lời, ra ngoài phải đội mũ nón, che ô.
2. Thể dục sáng:
a. Khởi động:
- Cô tổ chức cho trẻ đi thành vòng tròn với các kiểu đi và về 3 hàng ngang để tập bài tập thể dục.

b. Trọng động: Cô tổ chức ho trẻ tập trên nền nhạc bài hát “Trời nắng trời mưa”
+ Hô hấp: Thổi nơ

+ Tay 3: Hai cánh tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.

+ Bụng 3: Đứng quay người sang bên.

+ Chân 1: Đứng khuỵu gối.
- Cô tập mẫu, động viên trẻ tập theo cô.

c. Hồi tĩnh:  

- Cô tổ chức cho trẻ làm chim bay đi nhẹ nhàng.

3. Điểm danh: 
-  Điểm danh.

- Kiểm tra vệ sinh cá nhân. Dự báo thời tiết trong ngày.
	- Trẻ chào cất đồ dùng.

- Trẻ tham gia chơi.

- Quan sát, trò chuyện cùng cô.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ đi theo hiệu lệnh của cô.

- Tập các động tác cùng cô 4 x 4 nhịp. 

- Đi nhẹ nhàng.

- Trẻ dạ cô

- Dự báo


A. TỔ CHỨC CÁC

	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG 
	MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
	CHUẨN BỊ

	HOẠT ĐỘNG GÓC
	1. Góc đóng vai:
- Chơi gia đình
- Bán hàng 
- Phòng khám
2. Góc xây dựng, lắp ghép: 

- Xây dựng công viên cây xanh, lắp ghép hồ nước, cầu vồng 
3. Góc nghệ thuật: 

- Vẽ, xé, dán ông mặt trời, tô màu tranh mùa hè.
- Múa hát, bài hát về chủ đề.
4. Góc học tập:
- Phân biệt mưa to, mưa nhỏ.
- Xem tranh ảnh, sách về các hiện tượng tự nhiên: Mưa, nắng, gió; 
5. Góc thiên nhiên: 

- Chăm sóc các cây xanh, chơi với cát và nước.
+ Tăng cường tiếng Việt trong quá trình chơi.
	- Phát triển khả năng tư duy, trí tưởng tượng của trẻ. 

- Phát triển ngôn ngữ, rèn tính mạnh dạn tự tin cho trẻ.

- Trẻ có ý thức giữ gìn đồ dùng, đồ chơi.

- Trẻ biết xây công viên cây xanh, lắp ghép hồ nước, cầu vồng 

- Trẻ biết phối hợp cùng bạn khi chơi.
- Trẻ biết cách cầm cầm bút vẽ, tô màu, xé dán tranh mùa hè 

- Trẻ biết hát, vận động bài hát về chủ đề.
- Trẻ nhận biết về mưa to, mưa nhỏ.

- Trẻ biết xem tranh gọi tên các hiện tượng tự nhiên: Mưa, nắng, gió.
- Trẻ biết chăm sóc, tưới nước, lau lá, nhổ cỏ cho cây, chơi với cát, nước.
- Rèn cho trẻ kỹ năng trong quá trình chơi cho trẻ.
- Giúp trẻ nói đúng từ, đúng câu, phát triển ngôn ngữ.
	- Đồ chơi gia đình, đồ chơi nấu ăn

- Một số đồ dùng: Mũ, nón, ô.
- Đồ dùng bác sỹ

- Đá, sỏi, hột hạt, cây xanh.
- Bộ đồ chơi xây dựng, lắp ghép.
- Bút sáp màu
- Giấy A4, giấy màu
- Nhạc bài hát về chủ đề.

- Tranh ảnh về mưa to, mưa nhỏ 

- Tranh các hiện tượng tự nhiên: Mưa, nắng, gió 

- Đồ dùng cần thiết
- Góc thiên nhiên, cây xanh

- Từ, cụm từ


HOẠT ĐỘNG
	HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 

	1. Ổn định - Thỏa thuận chơi:

- Ổn định trẻ bên cô, trò chuyện: Các con thấy lớp học của mình hôm nay có đồ chơi gì mới không? 

- Cô hỏi ý tưởng chơi của trẻ:

+ Con thấy có đồ chơi gì? Đồ chơi đó ở góc nào?

+ Với đồ chơi đó con sẽ chơi gì? Chơi như thế nào?

+ Những bạn nào muốn chơi cùng bạn?

- Cô gợi mở thêm một số nội dung chơi khác, giới thiệu cùng trẻ, cân đối trẻ chơi ở các góc chơi. 

- Nhắc trẻ chơi đoàn kết, chơi xong cất đồ chơi gọn gàng.

- Cô hỏi ý định chơi của trẻ: Các con thích vào góc nào chơi? Vào góc đó con sẽ chơi gì, làm gì? Chơi như thế nào?
- Cô hướng trẻ vào góc chơi nhận vai chơi

2. Quan sát - Hướng dẫn trẻ chơi:

- Trẻ tự phân vai chơi trong nhóm chơi

- Khi trẻ chơi, cô đến các góc chơi trò chuyện với trẻ: Con đang chơi gì? Trong góc chơi của con có những vai chơi nào? 

+ Con đóng vai chơi gì vậy? Bác đang làm gì? 

+ Muốn chơi được gia đình, bán hàng, phòng khám, xây công viên, lắp ghép hồ nước, cầu vồng, vẽ, xé dán ông mặt trời, tô màu cần những gì?
- Cô giúp trẻ nhập đúng vai chơi và phản ánh những hành động đăc trưng của vai chơi.

- Cô giúp trẻ đổi vai chơi khi cần thiết; Nhập vai chơi, khuyến khích trẻ tích cực tham gia trò chơi.

- Khuyến khích trẻ giao lưu giữa các góc chơi. Cô động viên, tạo tình huống giúp trẻ chơi sáng tạo.

- Tăng cường từ: Nước giải khát, hồ nước, giọt nước, đám mây, gạch, cây xanh.
3. Kết thúc chơi:

-  Cô cùng trẻ đi thăm quan các góc, cho trẻ tự giới thiệu về góc chơi, sản phẩm làm được sau khi chơi.

- Cô nhận xét, động viên, khuyến khích trẻ kịp thời.

- Động viên trẻ thu dọn đồ chơi cất gọn gàng.
	- Ổn định, trò chuyện cùng cô.

- Trẻ nói lên ý tưởng của mình
- Chú ý

- Trẻ trả lời

- Nhận vai chơi trẻ thích.

- Trẻ tiến hành chơi.

- Trò chuyện cùng cô, bạn khi chơi.

- Giao lưu giữa các góc.

- Trẻ nhắc lại

- Tham quan, giới thiệu sản phẩm
- Cất đồ chơi.



                                                                                                       A. TỔ CHỨC CÁC

	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG 
	MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
	CHUẨN BỊ

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	1. Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát thời tiết mùa hè
- Quan sát vườn rau.

- Quan sát vườn hoa.
+ Tăng cường tiếng Việt.

2. Trò chơi vận động:

- Mưa to, mưa nhỏ
- Bong bóng xà phòng
- Trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột.
+ Tăng cường tiếng Việt.
3. Chơi tự do: 

- Vẽ theo ý thích trên sân. Chơi với đồ chơi ngoài trời.

- Chơi với cát nước
+ Tăng cường tiếng Việt.


	- Trẻ nhận biết về thời tiết trong ngày, biết mặc quần áo phù hợp.
- Trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm của cây rau, biết chăm rau, ích lợi của rau.
- Trẻ nhận biết tên gọi một số loại hoa, một số đặc điểm cơ bản của hoa.
- Cung cấp thêm vốn từ cho trẻ giúp trẻ nói đúng từ, câu
- Trẻ biết tên trò chơi, cách chơi, luật chơi và có thể chơi trò chơi đúng luật và cách chơi 

- Trẻ biết phối hợp cùng bạn khi chơi.

- Rèn tính tự giác, chủ động ở trẻ.

- Cung cấp thêm vốn từ cho trẻ giúp trẻ nói đúng từ, câu.
- Trẻ thích vẽ theo ý thích, biết chơi cùng  bạn, biết chơi với cát, nước.
- Cung cấp thêm vốn từ cho trẻ giúp trẻ nói đúng từ, câu.
	- Địa điểm cho trẻ quan sát.

- Trẻ thoải mái
- Vườn rau
- Vườn hoa 
- Từ, cụm từ

- Đồ chơi cần thiết
- Trẻ thoải mái

- Sân chơi sạch sẽ an toàn

- Từ, cụm từ

- Phấn. Đồ chơi ngoài trời an toàn.
- Cát, nước, đồ chơi cần thiết.
- Từ, cụm từ.



HOẠT ĐỘNG 

	HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 

	1. Hoạt động có chủ đích:

- Cô kiểm tra sức khỏe trẻ, giới thiệu nội dung buổi quan sát, trẻ đi theo hàng đến địa điểm quan sát.

* Cô cho trẻ ra quan sát, hỏi trẻ: Các con nhìn thấy gì? Các con cảm thấy thời tiết hôm nay thế nào? 
* Cô cho trẻ đi quan sát vườn rau, hỏi trẻ: Các con thấy trong vườn có gì? Đây là rau gì? Con thấy rau trong vườn thế nào? Cây rau gồm có phần nào? Rau có ăn được không? Con có thích ăn rau không?
* Cô tổ chức cho trẻ quan sát vườn hoa; hỏi trẻ: Các con nhìn thấy gì đây? Con biết hoa gì? Hoa có màu gì? Trồng hoa để làm gì? Muốn cho hoa luôn xanh tốt, nở nhiều hoa đẹp thì phải làm thế nào?
+ Lồng ghép tăng cường tiế ng việt cho trẻ.

- Giáo dục trẻ mặc quần áo phù hợp thời tiết, chăm sóc, bảo vệ hoa, rau, giữ gìn môi trường sạch sẽ.
2. Trò chơi vận động:

- Cô giới thiệu đồ dùng chơi, tên trò chơi. Cho trẻ nhắc lại tên trò chơi. Phổ biến cách chơi, luật chơi:

* Trò chơi “Mưa to, mưa nhỏ”: Khi nghe tiếng xắc xô to kèm theo lời nói “Mưa to” trẻ phải chạy nhanh lấy tay che đầu, nói “Lộp bộp”. Khi cô gõ xắc xô nhỏ và nói “Mưa nhỏ” trẻ chạy chậm, bỏ tay xuống nói “Tí tách”. Khi cô dừng thì tất cả đứng tại chỗ.

* Trò chơi “Bong bóng xà phòng ”: Cô thổi bong bóng để bóng bay trong phòng, trẻ chạy, kiễng chân với, bắt lấy bóng.

* Trò chơi “Mèo đuổi chuột”: 

- Cô hướng dẫn, tổ chức cho trẻ chơi 3 - 4 lần. Cô động viên và tham gia chơi cùng trẻ.

- Hỏi trẻ vừa chơi trò chơi gì? Chơi có vui không? 
3. Chơi tự do:
- Cô giới thiệu nội dung chơi, phân nhóm chơi cho trẻ. Tổ chức, động viên cho trẻ chơi 
- Cô bao quát, trò chuyện cùng trẻ về nội dung trẻ đang chơi. Cô động viên và cùng chơi với trẻ.
	- Chú ý

- Trẻ quan sát, nhận xét

- Trẻ quan sát, trò chuyện cùng cô.
- Quan sát, trò chuyện cùng cô.

- Trẻ nhắc lại 
- Lắng nghe.
- Trẻ lắng nghe cô giới thiệu, phổ biến cách chơi, luật chơi của trò chơi.

- Trẻ chơi theo sự hướng dẫn của cô.

- Trẻ chú ý
- Trẻ chơi 




                                                                                                        A. TỔ CHỨC CÁC

	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG
	   MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
	CHUẨN BỊ

	HOẠT ĐỘNG ĂN
	1. Trước khi ăn:

- Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt đúng cách trước, sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh.

- Giới thiệu tên món ăn, giá trị dinh dưỡng bữa ăn.

2. Trong khi ăn:

- Động viên trẻ ăn hết suất, ăn sạch sẽ gọn gàng.

 - Ăn lịch sự, biết nhặt cơm rơi vào đĩa, lau tay vào khăn

3. Sau khi ăn:

- Nhắc trẻ cất bát, thìa, ghế đúng nơi quy định

- Vệ sinh sau khi ăn
	- Trẻ biết cách rửa mặt, rửa tay đúng thao tác.

- Trẻ có thói quen vệ sinh trước, sau khi ăn

- Trẻ biết tên món ăn, giá trị dinh dưỡng của bữa ăn.
- Trẻ biết cầm thìa bằng tay phải xúc cơm ăn gọn gàng, không rơi vãi.

- Trẻ có ý thức giữ vệ sinh khi ăn.

- Trẻ biết cất bát thìa vào đúng nơi quy định.

- Rèn thói quen vệ sinh sau khi ăn.
	- Xà phòng

- Khăn lau tay, nước

- Bàn ghế

- Bát, thìa, cốc

- Đĩa đựng cơm rơi, khăn lau tay

- Khăn lau miệng

- Cô giáo rửa tay bằng xà phòng sạch sẽ.

- Rổ nhựa

- Nước uống

	HOẠT ĐỘNG NGỦ
	1. Trước khi ngủ:

- Cho trẻ đi vệ sinh.

- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ.

2. Trong khi ngủ:

- Cho trẻ ngủ đúng tư thế.

- Tổ chức cho trẻ ngủ.

3. Sau khi ngủ:

- Cô cho trẻ cất gối, chiếu

- Vệ sinh.
	- Đảm bảo phòng ngủ an toàn cho trẻ, giúp trẻ ngủ sâu giấc.

- Trẻ biết tự lấy gối và lên giường nằm ngủ.

- Đảm bảo an toàn cho trẻ, trẻ biết nằm ngủ đúng tư thế, có nề nếp khi ngủ.

- Trẻ khoẻ mạnh sảng khoái và có ý thức sau khi ngủ dậy.
	- Phòng ngủ thông thoáng, giường chiếu sạch sẽ, an toàn cho trẻ.

- Chăn, gối cho trẻ.

- Tủ chăn gối.

- Nước uống


HOẠT ĐỘNG

	HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

	1. Trước khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng và bao quát, động viên, giúp đỡ trẻ còn lúng túng thực hiện các thao tác rửa tay, rửa mặt.

- Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế, cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

- Cô chia cơm cho trẻ, giới thiệu tên món ăn, giá trị dinh dưỡng của bữa ăn.

- Cô mời, nhắc trẻ mời cô, bạn cùng ăn.

2. Trong khi ăn:

- Cô tạo không khí vui vẻ cho trẻ trong khi ăn.

- Cô bao quát, động viên trẻ ăn ăn hết xuất. 

- Quan tâm những trẻ lười ăn, ăn chậm, ăn kém.

- Nhắc trẻ ăn sạch sẽ, gọn gàng, không để cơm rơi vãi, không nói chuyện khi ăn.

- Nhắc trẻ nhặt cơm rơi để vào đĩa, lau tay vào khăn.

3. Sau khi ăn:

- Cho trẻ cất thìa, cất bát, xếp bàn ghế gọn gàng vào đúng nơi quy định.

- Cho trẻ lau miệng, lau tay, uống nước và đi vệ sinh đúng nơi quy định.
	- Rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt theo hướng dẫn.

- Trẻ kê bàn ghế cùng cô.

- Trẻ ngồi vào bàn ăn.

- Lắng nghe.

- Mời cô và các bạn ăn cơm.

- Trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất.

- Giữ gìn vệ sinh khi ăn.

- Thực hiện.

- Trẻ cất thìa, bát, ghế.

- Trẻ vệ sinh sau khi ăn.

	1. Trước khi ngủ:

- Cô hướng dẫn và cho trẻ đi vệ sinh.

- Cô hướng dẫn trẻ tập kê phản, trải chiếu cùng cô.

- Cô cho trẻ lấy gối của mình.

2. Trong khi ngủ:

- Cho trẻ lên giường nằm, nằm đúng chỗ và hướng dẫn trẻ nằm đúng tư thế.

- Cô cho trẻ đọc bài thơ “Giờ đi ngủ”

- Cô bao quát trẻ ngủ, động viên trẻ ngủ ngoan, ngủ sâu giấc, đủ giấc.

- Cô mở nhạc nhẹ nhàng, bài hát ru để trẻ dễ ngủ. Cô chú ý đến những trẻ khó ngủ.

3. Sau khi ngủ:

- Cô cho trẻ cất gối đúng nơi quy định, cho trẻ cất phản, chiếu cùng cô. 

- Cho trẻ  đi vệ sinh, uống nước.
	- Trẻ đi vệ sinh.

- Trẻ kê phản, chải chiếu cùng cô, lấy gối.

- Trẻ nằm đúng tư thế.

- Trẻ ngủ sâu giấc, đủ giấc.

- Trẻ cất gối; 

- Trẻ đi vệ sinh, uống nước.


A. TỔ CHỨC CÁC

	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG 
	MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
	CHUẨN BỊ

	CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
	1. Vận động sau khi ngủ dậy.

- Vân động sau khi ngủ dậy “Mưa to, mưa nhỏ”
- Ăn chiều.
2. Ôn luyện: 

-  Ném trúng đích ngang.
- Sự hoà tan của muối 
- Vẽ ông mặt trời (Mẫu)

- VĐTN: Cho tôi đi làm mưa với.
- Đồng dao: Con diều
+ Tăng cường tiếng Việt 
3. Chơi tự chọn

- Trẻ chơi tự chọn, sắp xếp đồ chơi ở các góc.
	- Trẻ biết thực hiện động tác vận động cùng cô, giúp trẻ tỉnh táo sau khi ngủ dậy.
- Trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất.
- Trẻ biết thực hiện vận động thành thạo, khéo léo.

- Trẻ biết sự hòa tan của muối

- Trẻ biết, vẽ được ông mặt trời.
- Trẻ biết hát, vận động, thể hiện bài hát.
- Trẻ biết đọc đồng dao, biết ngắt nghỉ đúng nhịp.
- Giúp trẻ phát âm đúng, rõ ràng, phát triển ngôn ngữ.
- Trẻ thích chơi trong các góc chơi, biết xếp đồ chơi.
	- Nhạc
- Quà chiều

- Sân tập an toàn.
- Túi cát, đích
- Đồ dùng cần thiết
- Màu, giấy

- Nhạc, nhạc cụ

- Nội dung bài đồng dao
- Từ, cụm từ

- Các góc chơi, đồ chơi

	TRẢ  TRẺ
	1. Nhận xét, nêu gương cuối ngày, cuối tuần.

- Cô cho trẻ hát bài “Cả tuần đều ngoan”
- Cô cho trẻ tự nhận xét mình và bạn.

- Cô nhận xét chung, tặng cờ, bé ngoan cho trẻ.

2. Vệ sinh - trả trẻ.
- Cô chuẩn bị quần áo, vệ sinh cá nhân cho trẻ.

- Chơi theo ý thích.

- Nhắc trẻ chào, ra về.
	- Trẻ vui vẻ, nhận biết về tiêu chuẩn bé chăm, bé ngoan, có ý thức đi học.

- Trẻ biết, có ý thức đi học ngoan, đi học đều, tham gia vào các hoạt động nhiệt tình.

- Giúp trẻ thoải mái, sạch sẽ, gọn gàng. Trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết.

- Trẻ biết chào trước khi về.
	- Trẻ thoải mái

- Bảng bé ngoan  

- Cờ, phiếu bé ngoan.

- Đồ dùng cá nhân trẻ.

- Trẻ sạch sẽ,

gọn gàng


HOẠT ĐỘNG

	HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ



	1. Vận động sau khi ngủ dậy.

- Cô bao quát, động viên, chú ý đến những trẻ nhỏ. Nhắc trẻ không xô đẩy bạn trong khi tập.

- Cho trẻ ăn bữa phụ chiều, động viên trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất.

2. Ôn luyện: Cô cho trẻ ôn lại các hoạt động:

- Ném trúng đích ngang: Cô tổ chức cho trẻ thi đua giữa các tổ, cô động viên trẻ.
- Cô tổ chức cho trẻ cùng làm quen, tìm hiểu về sự hòa tan của muối cô động viên trẻ.

- Cô tổ chức cho trẻ vẽ, tô màu ông mặt trời. Cô khuyến khích trẻ vẽ, tô màu.

- Cô động viên cho trẻ hát, vận động theo giai điệu của bài hát.

- Cô động viên trẻ thi đua nhau đọc đồng dao, nhắc trẻ đọc ngắt nghỉ đúng nhịp.

+ Tăng cường tiếng Việt cho trẻ, cô chú ý sửa phát âm cho trẻ.
3. Chơi tự chọn:
- Cho trẻ vào các góc chơi và chơi tự do ở các góc, trò chuyện với trẻ trong khi chơi. Nhắc trẻ sắp xếp đò chơi gọn gàng sau khi chơi.
	- Trẻ vận động.

- Ăn chiều

- Trẻ thực hiện.

- Thực hiện cùng cô.

- Trẻ vẽ, tô màu.

- Trẻ hát, thể hiện.

- Trẻ đọc đồng dao.

- Trẻ nhắc lại

- Chơi vui vẻ

- Sắp xếp đồ chơi

	1. Nhận xét, nêu gương cuối ngày, cuối tuần.

- Cô cho trẻ hát bài “Cả tuần đều ngoan”

- Cô đưa ra tiêu chuẩn bé ngoan, bé chăm.

- Cho trẻ tự nhận xét về mình, nhận xét về các bạn trong tổ, trong lớp. 
- Cô nhận xét chung, tặng cờ, bé ngoan cho trẻ. Cho trẻ ngoan lên cắm cờ vào bảng bé ngoan.

2. Vệ sinh - trả trẻ:
- Cô chuẩn bị quần áo, vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ, gọn gàng.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.

- Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ trước khi ra về.
	- Trẻ hát

- Lắng nghe

- Trẻ nhận xét

- Cho trẻ cắm cờ; Nhận bé ngoan

- Vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng.

- Trẻ chơi

- Trẻ chào cô, các bạn, ra về.


B. HOẠT ĐỘNG HỌC 
Thứ hai ngày 28 tháng 04 năm 2025
Tên hoạt động: Thể dục
- NÉM TRÚNG ĐÍCH NẰM NGANG
- TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG: MÈO ĐUỔI CHUỘT
Hoạt động bổ trợ: Hát bài hát, trò chuyện về chủ đề                       

I. Mục đích - yêu cầu
1. Kiến thức: 

- Trẻ biết, thực hiện được vận động “Ném trúng đích nằm ngang” một cách khéo léo. Trẻ biết tên trò chơi, biết cách chơi, luật chơi và có thể chơi được trò chơi đúng luật và cách chơi cùng cô, bạn.
+ Trẻ biết, phát âm được từ, câu chứa từ: Ném trúng đích, mèo đuổi chuột 
2. Kỹ năng: 
- Rèn cho trẻ tính mạnh dạn, tự tin, sự nhanh nhẹn, khéo léo khi thực hiện vận động và phát triển khả năng định hướng trong không gian cho trẻ.
3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ hào hứng tham gia cùng cô và các bạn, biết lắng nghe và chú ý theo cô, biết đợi đến lượt của mình. Yêu thích, thường xuyên tập thể dục rèn luyện sức khoẻ.
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng cho giáo viên và trẻ:
a. Đồ dùng cho cô. 
- Sân tập bằng phẳng sạch sẽ, sắc xô, nhạc bài hát.
- Vạch chuẩn, túi cát, rổ đích
b. Đồ dùng cho trẻ.

- Trẻ thoải mái, túi cát, rổ đích
2. Địa điểm tổ chức:
- Tổ chức hoạt động ngoài sân tập
III. Tổ chức hoạt động: 
	HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

	1. Ổn định:
- Cô tổ chức cho trẻ vận động theo bài hát “Cho tôi đi làm mưa với”

- Trò chuyện: Bài hát nhắc đến gì?

+ Trong bài hát bạn nhỏ muốn làm gì?

+ Hạt mưa có ích lợi gì?

- Cô giáo dục trẻ: Mưa xuống có nước cho chúng mình tắm gội, đun uống, giặt giũ, tưới cho cây vì vậy các con phải biết giữ gìn bảo vệ nguồn nước sạch sẽ, không vứt rác xuống sông suối, ao hồ.

- Để có một cơ thể khỏe mạnh các con cần làm gì?

- Muốn có sức khỏe tốt không những cần ăn uống đủ chất mà phải thường xuyên tập thể dục đấy. Hôm nay cô sẽ dạy các con vận động: Ném trúng đích nằm ngang nhé!
2. Tổ chức các hoạt động:

a. Hoạt động 1: Khởi động:

- Cô cùng trẻ đi theo vòng tròn kết hợp với nhạc bài hát “Cho tôi đi làm mưa với” và thực hiện các động tác với các kiểu đi: Đi thường, đi nhanh, đi kiễng gót, đi bằng gót bàn chân, chạy chậm, chạy nhanh….
- Cô cho trẻ về 3 hàng ngang dãn cách đều. 

b. Hoạt động 2: Trọng động
* Bài tập phát triển chung:
- Cô tổ chức cho trẻ tập kết hợp theo nhạc bài hát “Trời nắng trời mưa” với các động tác:

+ Tay 3: Hai cánh tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.

+ Bụng 3: Đứng quay người sang bên.

+ Chân 1: Đứng khuỵu gối.

- Cô tập mẫu, quan sát, động viên trẻ tập theo cô nhịp nhàng.

* Vận động cơ bản: Ném trúng đích nằm ngang
- Cô giới thiệu sân tập, đồ dùng tập, giới thiệu với trẻ tên vận động “Ném trúng đích nằm ngang”
- Cho trẻ nhắc lại tên bài tập, từ: Ném trúng đích 

- Cô tập mẫu cho trẻ quan sát:

+ Lần 1: Cô tập chính xác, không phân tích.

+ Lần 2: Cô thực hiện, kết hợp giảng giải cho trẻ cách thực hiện: Cô đứng tự nhiên trước vạch xuất phát, 2 chân rộng bằng vai, tay phải cầm túi cát, mắt nhìn thẳng vào đích. Khi có hiệu lệnh ném bằng 1 tiếng xắc xô thì cô giơ túi cát lên cao trên đầu, dùng lực ở  tay ném mạnh túi cát vào rổ đích, ném xong đi nhẹ nhàng về phía cuối hàng đứng.
- Cho 2 trẻ lên tập mẫu, cô sửa sai cho trẻ

- Cô tổ chức cho trẻ thực hiện: Cô cho trẻ lần lượt lên thực hiện, mỗi trẻ 2 lần. Cô động viên trẻ.
+ Động viên 2 đội thi đua, đội nào ném được nhiều túi cát vào rổ đích hơn sẽ giành chiến thắng. 

- Hỏi trẻ vừa thực hiện vận động gì?
* Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột

- Cô giới thiệu sân chơi, tên trò chơi; Cho trẻ nhắc lại tên trò chơi: Mèo đuổi chuột

- Cô phổ biến luật chơi, cách chơi:

+ Cách chơi: Cho 1 trẻ làm chuột, 1 trẻ làm mèo đuổi bắt chuột. Trẻ còn lại cầm tay nhau thành vòng tròn. Chuột chạy, Mèo chạy đuổi theo đúng đường của chuột 
+ Luật chơi: Mèo đuổi theo đúng đường chuột chạy 
- Cô hướng dẫn, tổ chức cho trẻ chơi 2 - 3 lần, cô bao quát, động viên trẻ chơi.

c. Hoạt động 3: Hồi tĩnh:

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng quanh sân tập.

3. Kết thúc:
- Cô hỏi lại trẻ tên bài tập, tên trò chơi

- Giáo dục trẻ chăm tập thể dục, biết xếp hàng chờ đến lượt của mình, không xô đẩy bạn.
- Cô nhận xét, cho trẻ chơi theo ý thích.
	- Trẻ vận động

- Trò chuyện cùng cô theo khả năng.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ trả lời

- Vâng ạ

- Trẻ đi, chạy theo hướng dẫn.

- Trẻ xếp 3  hàng ngang.

- Trẻ tập cùng cô các động tác 4 x 4 nhịp.

- Chú ý

- Trẻ nhắc lại.

- Trẻ quan sát mẫu.

- Chú ý lắng nghe cô phân tích.

- Trẻ tập mẫu.

- Từng trẻ lên tập.

- Trẻ thi đua

- Trả lời

- Chú ý

- Nhắc lại tên trò chơi.

- Lắng nghe cô phổ biến cách chơi, luật chơi..

- Trẻ chơi theo hướng dẫn.

- Đi nhẹ nhàng.

- Trẻ nhắc lại.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ chơi


* Đánh giá trẻ hàng ngày (Đánh giá những vấn đề nổi bật về: Tình trạng sức khỏe;

trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ; kiến thức, kĩ năng của trẻ):

1. Ưu điểm

- Trẻ tới lớp có sức khỏe ổn định, không có cháu nào ho, sốt tham gia vào các hoạt động trong ngày tương đối đầy đủ.

- Đa số các cháu tới lớp ngoan, biết chào cô, bố mẹ và cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, biết chờ đến lượt khi chơi theo hướng dẫn.

- Trẻ nắm được kiến thức, kỹ năng bài học trong ngày

+ Hoạt động học: Trẻ thực hiện được vận động “Ném trúng đích nằm ngang” một cách khéo léo. Trẻ phát âm được từ, câu chứa từ: Ném trúng đích, mèo đuổi chuột.
2. Tồn tại cần khắc phục: Hoạt động ngoài trời đôi lúc một số cháu còn chưa chú ý vào nội dung bài học cô tiếp tục rèn nề nếp cho trẻ vào mọi lúc mọi nơi.

Thứ ba ngày 29 tháng 04 năm 2025
Tên hoạt động: Khám phá khoa học

SỰ HÒA TAN CỦA MUỐI (QUY TRÌNH 5E)

Hoạt động bổ trợ: Hát trò chuyện về chủ đề

I. Mục đích - yêu cầu:

1. Kiến thức: 

- Trẻ biết đặc điểm của muối: Màu trắng, thể rắn, có 2 loại muối là muối hạt và muối tinh. Biết có vị mặn, hòa tan trong nước. Trẻ biết ích lợi của muối đối với con người. . 

+ Trẻ biết, phát âm được từ, câu chứa từ: Muối, tan trong nước
2. Kỹ năng:

- Trẻ có kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định và rèn phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động

- Trẻ lắng nghe và làm và làm theo hướng dẫn của cô.

 II. Chuẩn bị:

1. Đồ dùng cho giáo viên và trẻ:

a. Đồ dùng cho cô:

- Máy tính, một số bản nhạc (Chicken dance, chúng mình cùng chơi).
- 3 bàn, 1 khay nhựa, 1 bình nước (1 nước muối), 1 lọ muối, 1 cốc, 1 thìa, 1 bình đựng nước, 2 khăn lau tay.
b. Đồ dùng cho trẻ:
- Mỗi trẻ một khay nhựa trong đó có: 1 cốc, 1 thìa, 1 lọ muối, 1 bình nước tinh khiết.

- Bảng ghi chép kết quả khám phá.
2. Địa điểm tổ chức: 

- Tổ chức hoạt động trong lớp học.

III. Tổ chức hoạt động:
	HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 

	E1: Khơi gợi/Gắn kết:
- Cô cùng trẻ vận động bài: “Chicken Dance” 

- Trò chuyện hỏi trẻ: 

+ Cô có gì đây? Đây là những gì?

+ Con biết gì về muối? Muối dùng để làm gì? Có ăn được không?

+ Con được ăn bao giờ chưa? Muối có vị gì?

- Cô đưa 1 cốc nước và một lọ muối và hỏi trẻ khi cho muối vào trong mước liệu muối có tan được trong nước không?

- Để biết muối có tan trong nước không? Hôm nay cô và các con sẽ cùng khám phá về sự hoà tan của muối nhé.

* E2: Khám phá
- Cô giới thiệu đồ dùng của từng nhóm bảng ghi chép, hướng dẫn trẻ cách thực hiện (quan sát đặc điểm bên ngoài, màu sắc, hình dạng; nếm thử vị; gắn lô tô vào bảng kết quả).

- Cho trẻ lấy đồ dùng và về ngồi theo 3 nhóm cùng nhau quan sát, thảo luận về: Đặc điểm, cấu tạo, màu sắc, mùi, vị và bên trong của muối như thế nào và gắn lô tô vào bảng của nhóm mình.
 - Khi trẻ khám phá, tìm hiểu về muối, cô đến từng nhóm để gợi ý, giúp đỡ khi trẻ cần thiết.
+ Các con đang khám phá gì?

- Cho trẻ nhắc lại: Muối

+ Muối có màu gì?

+ Các con hãy đoán thử xem, khi cho muối vào nước thì điều gì sẽ xảy ra?

- Cô cho trẻ rót nước ra cốc, xúc một thìa muối vào cốc nước hỏi trẻ: Các con còn thấy muối không? Các con hãy dùng thìa khuấy nhẹ nào?

- Bây giờ các con còn thấy muối không?

- Muối có hòa tan được trong nước không?

- Cho trẻ nhắc lại: Tan trong nước

- Cho trẻ nếm thử nước muối:

+ Nước có vị gì? 

+ Nước muối dùng để làm gì?

- Chúng mình hãy cùng cô đổ nước muối vào chai để lát xúc mình nhé.

* E3: Giải thích.
- Cô mời lần lượt từng nhóm lên chia sẻ kết quả bảng ghi chép khám phá sự hoà tan của muối của nhóm mình.

- Nếu trẻ không chia sẻ được cô hỏi gợi ý trẻ:

+ Muối màu gì?

+ Muối có hoà tan được không? Để biết hoà tan được chúng phải làm gì? Muối hoà tan được nhờ gì?

+ Khi ngửi các con thấy muối có mùi gì?

+ Muối có vị như thế nào?

+ Muối dùng để làm gì?

- Khuyến khích nhóm bạn đặt câu hỏi, tương tác nhóm bạn.

* Cô chốt: Các con ạ: Muối có đặc điểm: Màu trắng, thể rắn, có 2 loại muối: muối hạt và muối tinh. Tính chất: Vị mặn, hòa tan trong nước. 
* E4: Áp dụng và củng cố, mở rộng.
- Hôm nay các đội chơi đã được khám phá sự hoà tan của muối với nước, các con thấy có vui không?

- Nước muối dùng để xúc miệng sau bữa ăn, mang về nhà xúc miệng vào tối sau khi đánh răng xong và sáng khi ngủ dậy, nước muối dùng sát khuẩn làm sạch vết thương trên cơ thể.
- Khi về nhà các con hãy chia sẻ những điều thú vị với người thân của mình, mà chúng mình vừa được khám phá nhé. 
* E5: Đánh giá
- Như vậy, hôm nay chúng ta đã được khám phá về gì? Có vui không

- Cô cho trẻ cất đồ và kết thúc tiết học, môi trường sạch sẽ
	- Trẻ vận động cùng cô.

- Trò chuyện.

- Vị mặn

- Chú ý nghe.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ lấy đồ dùng

- Trẻ khám phá.

- Muối ạ.

- Trẻ nhắc lại

- Trắng ạ

- Trẻ chú ý

- Trẻ trả lời

- Trẻ nhắc lại

- Vị mặn ạ

- Trẻ trả lời

- Trẻ chia sẻ

- Màu trắng

- Khuẩy

- Vị mặn ạ

- Để làm gia vị 

- Trẻ tương tác với nhóm bạn

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe

- Chú ý

- Trẻ trả lời.


* Đánh giá trẻ hàng ngày (Đánh giá những vấn đề nổi bật về: Tình trạng sức khỏe;
trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ; kiến thức, kĩ năng của trẻ):

1. Ưu điểm

- Đa trẻ tới lớp có sức khỏe tốt, không có cháu nào ho, sốt tham gia vào các hoạt động trong ngày tương đối đầy đủ

- Các cháu tới lớp ngoan, biết chào cô, bố mẹ và cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, biết chờ đến lượt khi chơi.

- Trẻ nắm được kiến thức, kỹ năng bài học trong ngày

- Thể dục sáng: Trẻ biết xếp hàng theo hướng dẫn và chú ý tập các động tác cùng cô

+ Hoạt động học: Trẻ biết đặc điểm của muối: Màu trắng, thể rắn, có 2 loại muối là muối hạt và muối tinh. Biết có vị mặn, hòa tan trong nước. Trẻ biết ích lợi của muối đối với con người. 
2. Tồn tại cần khắc phục: 

- Một số cháu còn lúng túng khi chơi trò chơi, cô tiếp tục cho trẻ ôn.

Thứ tư ngày 30  tháng 04 năm 2025
Tên hoạt động: Tạo hình:
VẼ ÔNG MẶT TRỜI (MẪU)

Hoạt động bổ trợ: 


- Hát, vận động bài hát về chủ đề.
- Trò chuyện về chủ đề    

I. Mục đích – Yêu cầu:

1. Kiến thức:  
- Trẻ biết vẽ ông mặt trời bằng nét cong tròn khép kín và vẽ các nét xiên quanh hình tròn tạo thành những tia nắng và tô màu cho ông mặt trời đều, đẹp, màu không bị chờm ra ngoài. 
+ Trẻ phát âm được từ, câu chứa từ: Ông mặt trời, hình tròn, nét cong tròn, nét xiên.
2. Kỹ năng:

- Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay, cách tô màu và kỹ năng vẽ các nét cơ bản. Rèn cho trẻ kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi học.
3. Thái độ:

- Giáo dục trẻ hào hứng, biết tham gia vào hoạt động, yêu quý, giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn.
II. Chuẩn bị:

1. Đồ dùng của giáo viên và trẻ

a. Đồ dùng cho giáo viên:

- Tranh vẽ ông mặt trời, sáp màu, giấy vẽ, que chỉ. 
b. Đồ dùng cho trẻ: 
- Trẻ thoải mái, bàn, ghế ngồi

- Giấy A4, sáp màu
2. Địa điểm tổ chức:
- Tổ chức hoạt động trong lớp học.
III. Tổ chức hoạt động:
	HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

	1. Ổn định:
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “Trời nắng trời mưa”

- Trò chuyện: Chúng mình vừa chơi trò chơi gì? 

+ Khi trời nắng các bạn thỏ đã đi đâu?

+ Có vui không?

- Bạn Thỏ luôn mong muốn được vui chơi cùng các bạn dưới ánh nắng mặt trời đấy, vậy hôm nay cô con mình cùng nhau vẽ ông mạt trời thật đẹp tặng bạn Thỏ nhé!

2. Tổ chức các hoạt động:

a. Hoạt động 1: Quan sát tranh mẫu, đàm thoại

- Cô cho trẻ quan sát tranh “Ông mặt trời” hỏi trẻ:

+ Tranh vẽ gì đây? 

+ Các con thấy ông mặt trời có đẹp không?

+ Ông mặt trời hình gì?

+ Xung quanh hình tròn còn có gì?

+ Ông mặt trời được tô màu gì?

-> Cô chốt lại: Cô vẽ ông mặt trời hình tròn, có màu đỏ, xung quanh ông mặt trời có tia nắng là những nét xiên ngắn và những nét xiên dài xung quanh hình tròn.
- Các con có muốn vẽ ông mặt trời như cô vẽ không?

- Các con chú ý xem cô vẽ ông mặt trời như thế nào nhé!

b. Hoạt động 2: Cô vẽ mẫu

-  Cô ngồi ngay ngắn, chọn bút màu đổ để vẽ ông mặt trời, cô cầm bút bằng 3 đầu ngón tay của bàn tay phải. Cô vẽ vào chính giữa của trang giấy. Cô vẽ ông mặt trời bằng một nét cong tròn khép kín. Sau khi vẽ được hình tròn cô vẽ thêm gì nữa nhỉ?

+ Cô vẽ tia nắng là những nét xiên ngắn xen kẽ nét xiên dài xung quanh ông mặt trời. Vẽ xong cô sẽ làm gì để ông mặt trời thật đẹp?

+ Cô sẽ tô ông mặt trời màu đỏ, tô thật đều màu và không bị chờm ra ngoài.

- Cô đã vẽ được gì rồi đây? Ông mặt trời màu gì?. 
c. Hoạt động 3: Trẻ thực hiện

- Cô cho trẻ lấy đồ dùng về chỗ ngồi, cô hỏi lại trẻ cách cầm bút, tư thế ngồi học, cách vẽ, tô màu. Cô mở nhạc nhẹ nhàng cho trẻ thực hiện. 
- Cô đến từng bàn quan sát hướng dẫn thêm cho trẻ, trò chuyện cùng trẻ: Con đang làm gì vậy? 

+ Con vẽ gì đây? Ông mặt trời hình gì?

+ Con vẽ ông mặt trời bằng nét gì? 

+ Con sẽ tô ông mặt trời màu gì? Tô như thế nào?

- Cô hướng dẫn lại những trẻ chưa biết vẽ. Động viên trẻ vẽ đẹp và hoàn thành bức tranh của mình.

- Cô bao quát, giúp đỡ những trẻ chưa thực hiện được.

d. Hoạt động 4: Trưng bày sản phẩm

- Cô tổ chức cho trẻ mang sản phẩm lên trưng bày. Cô giúp trẻ treo sản phẩm lên giá theo tổ.

- Cô khuyến khích trẻ nhận xét sản phẩm

+ Con thích bức tranh nào nhất? Vì sao con thích?

+ Bạn vẽ được bức tranh gì nhỉ? Ông mặt trời có hình gì? Bạn tô ông mặt trời màu gì đây?

- Cô mời trẻ khá lên giới thiệu về bức tranh của mình.

+ Bài của con đâu? Con vẽ được gì?

+ Con vẽ như thế nào?

- Cô nhận xét chung, động viên, khen một số tranh nổi bật, sáng tạo, khuyến khích sản phẩm chưa hoàn thiện.

3. Kết thúc:
- Cô con mình vừa vẽ được bức tranh gì nhỉ?

- Giáo dục trẻ yêu quý, giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn. Đội mũ, nón, che ô khi đi ra ngoài trời nắng, trời mưa.
- Cho trẻ vận động bài: Mùa hè đến.
	- Trẻ chơi

- Trò chuyện cùng cô.

- Trẻ lắng nghe.

- Vâng ạ.

- Quan sát

- Trẻ nhận xét

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ trả lời

- Vâng ạ

- Trẻ chú ý quan sát cô vẽ mẫu.

- Trẻ trả lời

- Trẻ lấy đồ dùng về chỗ.

- Nhắc lại

- Trẻ thực hiện.

- Trò chuyện cùng cô.

- Trẻ trưng bày sản phẩm.

- Trẻ nhận xét

- Trẻ trả lời

- Trẻ khá lên giới thiệu sản phẩm.

- Trẻ lắng nghe.

- Ông mặt trời ạ.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ vận động 


* Đánh giá trẻ hàng ngày (Đánh giá những vấn đề nổi bật về: Tình trạng sức khỏe;
trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ; kiến thức, kĩ năng của trẻ):

1. Ưu điểm

- Đa trẻ tới lớp có sức khỏe tốt, không có cháu nào ho, sốt tham gia vào các hoạt động trong ngày tương đối đầy đủ

- Các cháu tới lớp ngoan, biết chào cô, bố mẹ và cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, biết chờ đến lượt khi chơi.

- Trẻ nắm được kiến thức, kỹ năng bài học trong ngày

- Thể dục sáng: Trẻ biết xếp hàng theo hướng dẫn và chú ý tập các động tác cùng cô

+ Hoạt động học: Trẻ phát âm được từ, câu chứa từ: Ông mặt trời, hình tròn, nét cong tròn, nét xiên. Trẻ rèn sự khéo léo của đôi bàn tay, cách tô màu và kỹ năng vẽ các nét cơ bản. Rèn cho trẻ kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi học.
2. Tồn tại cần khắc phục: 

- Một số cháu còn lúng túng khi chơi trò chơi, cô tiếp tục cho trẻ ôn.

Thứ năm ngày 01 tháng 05 năm 2025
Tên hoạt động: : Giáo dục âm nhạc
- VĐTN: VỖ TAY THEO TIẾT TẤU CHẬM CHO TÔI ĐI LÀM MƯA VỚI
- NGHE HÁT: TIA NẮNG HẠT MƯA

- TRÒ CHƠI ÂM NHẠC: GIAI ĐIỆU ÂM NHẠC
Hoạt động bổ trợ:  Xem video, trò chuyện về chủ đề                           
I. Mục đích - yêu cầu

1. Kiến thức: 

- Trẻ nhớ tên bài hát, biết vỗ tay theo tiết tấu chậm cùng cô. Biết lắng nghe cô hát, hưởng ứng cùng cô và chơi được trò chơi đúng luật, cách chơi.
+ Trẻ biết, phát âm được từ, câu chứa từ: Làm mưa, chị gió, xanh lá, tốt tươi.
2. Kỹ năng

- Rèn cho trẻ sự chú ý, ghi nhớ có chủ định. Rèn kỹ năng hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu chậm cho trẻ.
3. Thái độ
 - Giáo dục trẻ ngoan, tích cực tham gia vào hoạt động, biết giữ gìn bảo vệ nguồn nước, ra ngoài trời mưa phải mặc áo mưa, đội nón, che ô… 

II. Chuẩn bị:

1. Đồ dùng cho giáo viên và trẻ:

a. Đồ dùng cho cô:

- Nhạc bài hát, loa, máy tính.  Nhạc cụ.

b. Đồ dùng cho trẻ: 
- Nhạc cụ, trẻ thoải mái.
2. Địa điểm tổ chức:

- Tổ chức hoạt động trong lớp học.

III. Tổ chức hoạt động

	HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 

	1. Ổn định:

- Cho trẻ xem video về mưa, nắng, gió.

- Trò chuyện cùng trẻ: Các con thấy gì nào?

+ Khi trời mưa các con thấy bầu trời như thế nào?

+ Khi trời nắng các con nhìn thấy gì? Khi đi dưới trời nắng, trời mưa các con phải làm gì?

- Giáo dục trẻ đi dưới trời nắng, trời mưa phải đội mũ nón, che ô, mặc quần áo mưa.

- Nhạc sĩ Hoàng Hà đã sáng tác bài hát rất hay đó chính là bài hát “Cho tôi đi làm mưa với”. Hôm nay cô con mình cùng vận động Vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát Cho tôi đi làm mưa với nhé.
2. Tổ chức các hoạt động

a. Hoạt động 1: Vận động vỗ tay theo tiết tấu chậm bài: Cho tôi đi làm mưa với 
- Cô mở nhạc bài hát cho trẻ nghe
- Gợi hỏi: Các con vừa nghe giai điệu của bài hát gì? Bài hát do ai sáng tác?

- Cho trẻ nhắc lại tên bài hát.

- Cho trẻ cùng cô hát lại bài hát theo nhạc.
- Bài hát “Cho tôi đi làm mưa với” có giai điệu rất vui tươi, tình cảm. Để bài hát hay hơn bây các con cùng chú ý xem cô vỗ tay theo tiết tấu chậm nhé!

- Cô hướng dẫn trẻ: Vỗ tay theo tiết tấu chậm có nghĩa là chúng mình vỗ tay liên tục 3 tiếng rồi mở tay ra 1 nhịp rồi lại vỗ 3 tiếng rồi mở tay ra liên tiếp như vậy cho đến khi hết bài hát.

- Cô đếm, vỗ tay và cho trẻ vỗ tay theo cô: 1,2,3 mở.

- Cô vận động vỗ tay theo tiết tấu chậm cả bài hát cho cả lớp quan sát 1 lần.
- Cô hướng dẫn trẻ hát, vỗ tay theo từ câu:

+ Câu đầu tiên: Cô vỗ tay vào từ cho, đi, mưa rồi mở ra ở từ với.

+ Câu tiếp: Cô vỗ vào từ: Chị, gió, ơi... Cứ lần lượt chư vậy vỗ tay cho đến hết bài hát. 

- Cô hát, vỗ tay kết hợp với nhạc, dụng cụ âm nhạc.

- Cô tổ chức cho trẻ vận động vỗ tay cùng với cô. Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
- Cho tổ, nhóm, cá nhân trẻ vận động.

+ Thi đua giữa các tổ xem tổ nào hát, vận động hay
+ Cô tổ chức cho cả lớp cùng hát,vỗ theo tiết tấu chậm
b. Hoạt động 2: Nghe hát: Tia nắng hạt mưa, nhạc và lời  Hoàng Văn Yến.
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

- Cô hát lần 1: Kết hợp nhạc.

+ Chúng mình vừa được nghe cô hát bài hát gì?

+ Bài hát có nhắc đến gì?

- Bài hát tia nắng hạt mưa với giai điệu rất vui tươi nói về tia nắng, hạt mưa đấy.

+ Cô cho trẻ nhắc lại tên bài hát.

- Cô hát lần 2: Kết hợp động tác minh họa.

- Cô giáo dục trẻ phải đội mũ nón, che ô… khi đi ra ngoài trời nắng, trời mưa.

- Cô hát lần 3: Kết hợp điệu bộ minh hoạ. Cho trẻ lên hưởng ứng cùng cô.

c. Hoạt động 3: Trò chơi âm nhạc “Giai điệu âm nhạc”

- Cô giới thiệu đồ dùng, tên trò chơi

+ Cô cho trẻ nhắc lại tên trò chơi.

- Cô phổ biến cách chơi: Các con hãy lắng nghe thật tinh, nhịp 1, 2, 3 thì 2 tay vỗ vào nhau; nhịp 4 thì đập 2 tay xuống sàn. 
+ Luật chơi: Các con sẽ thực hiện đúng theo yêu cầu của cô.

- Cô hướng dẫn, tổ chức cho trẻ chơi 2 - 3 lần. 

- Cô quan sát động viên trẻ, khuyến khích trẻ chơi.
3. Kết thúc.

- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả, tên trò chơi.

- Giáo dục trẻ trẻ ngoan, biết giữ gìn bảo vệ nguồn nước, ra ngoài phải mặc áo mưa, đội nón, che ô… 

- Cho trẻ chơi  trò chơi “Trời nắng trời mưa”
	- Trẻ quan sát

- Trò chuyện cùng cô.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ trả lời

- Nhắc lại

- Trẻ hát cùng cô.

- Lắng nghe

- Chú ý quan sát.

- Chú ý, thực hiện cùng cô.

- Chú ý quan sát.

- Trẻ thực hiện theo hướng dẫn.

- Lắng nghe

- Trẻ thực hiện cùng cô.

- Từng tổ, mhóm, cá nhân trẻ thực hiện.

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Chú ý

- Trẻ nhắc lại
- Lắng nghe 
-  Trẻ hưởng ứng cùng cô.

- Chú ý

- Trẻ lắng nghe.

  - Trẻ chơi 

- Trẻ trả lời

- Lắng nghe

- Trẻ chơi 


* Đánh giá trẻ hàng ngày (Đánh giá những vấn đề nổi bật về: Tình trạng sức khỏe;

trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ; kiến thức, kĩ năng của trẻ):

1. Ưu điểm

- Trẻ tới lớp có sức khỏe ổn định, không có cháu nào ho, sốt tham gia vào các hoạt động trong ngày tương đối đầy đủ.

- Đa số các cháu tới lớp ngoan, biết chào cô, bố mẹ và cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, biết chờ đến lượt khi chơi theo hướng dẫn.

- Trẻ nắm được kiến thức, kỹ năng bài học trong ngày

+ Hoạt động học: Trẻ nhớ tên bài hát, biết vỗ tay theo tiết tấu chậm cùng cô. Biết lắng nghe cô hát, hưởng ứng cùng cô và chơi được trò chơi đúng luật, cách chơi. Trẻ biết, phát âm được từ, câu chứa từ: Làm mưa, chị gió, xanh lá, tốt tươi.
+ Hoạt động ngủ: Trẻ biết lấy đúng gối của mình, ngủ đúng chỗ và ngủ đủ giấc

2. Tồn tại cần khắc phục: Hoạt động ngoài trời đôi lúc một số cháu còn chưa chú ý vào nội dung bài học cô tiếp tục rèn nề nếp cho trẻ vào mọi lúc mọi nơi.

Thứ sáu ngày 02 tháng 05 năm 2025
Tên hoạt động: Làm quen với văn học

ĐỒNG DAO: CON DIỀU
Hoạt động bổ trợ:

- Hát, vận động, trò chuyện về chủ đề.

I. Mục đích - Yêu cầu:

1. Kiến thức:

- Trẻ biết, nhớ được tên bài đồng dao, biết đọc đồng dao cùng cô ngắt nghỉ theo đúng nhịp. Biết đọc đồng dao kết hợp với trò chơi dân gian, các hình thức đọc khác nhau.

-  Trẻ phát âm được các từ: Con diều, bổng tít, mênh mang. 
2. Kỹ năng.

- Rèn sự chú ý lắng nghe, ghi nhớ, phát triển vốn từ cho trẻ. Rèn kỹ năng đọc to, rõ ràng, đọc đúng nhịp cho trẻ.
3. Thái độ: 

- Giáo dục trẻ ngoan, vâng lời, biết yêu quý, giữ gìn bảo vệ nguồn nước, ra ngoài trời mưa phải mặc áo mưa, đội nón, che ô.
II. Chuẩn bị

1. Đồ dùng cho giáo viên và trẻ:

a. Đồ dùng cho cô:

- Một số dụng cụ âm nhạc, nhạc đọc đồng dao 
b. Đồ dùng của trẻ:

- Trẻ thoải mái, dụng cụ âm nhạc.
2. Địa điểm tổ chức: 

- Tổ chức hoạt động trong lớp học. 
III. Tổ chức hoạt động
	HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

	1. Ổn định.

- Chào mừng các bé đến với chương trình: Bé yêu đồng dao ngày hôm nay.

- Mở đầu cho chương trình là phần “Trò chơi dân gian” các con đã sẵn sàng chơi chưa?
+ Cho trẻ chơi trò chơi: Chi chi chành chành.
- Trò chuyện: Các con vừa được chơi trò chơi gi? 

+ Chơi có vui không?

+ Trò chơi “Chi chi chành chành” còn có tên gọi là trò chơi dân gian, trò chơi dân gian là trò chơi của trẻ em thường gắn liền với các bài đồng dao được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

2. Tổ chức các hoạt động.

- Nối tiếp chương trình là phần “Bé với khúc đồng dao”. Cô sẽ gửi tới các con bài đồng dao “Con diều” các con cùng lắng nghe nhé.

a. Hoạt động 1: Cô đọc đồng dao cho trẻ nghe.
* Cô đọc lần 1: Đọc diễn cảm kết hợp với điệu bộ.

- Cô giới thiệu tên bài đồng dao: Con diều
+ Cho trẻ nhắc lại tên bài đồng dao. 

- Bài đồng dao nói về cái gì các con nhỉ?

- Cô giới thiệu: Bài đồng dao nói về con diều được làm bằng tre, bằng giấy, buộc bằng sợi chỉ. Con diều bay tít trên cao nhờ gió đấy.

- Cô giới thiệu về cách đọc: Ở bài đồng dao này mỗi câu có 4 từ, khi đọc các con chú ý ngắt nghỉ theo nhịp 2/2 đọc với nhịp độ hơi nhanh một chút, hai từ sau đọc cao hơn hai từ trước và thể hiện tình cảm vui tươi, hồn nhiên khi đọc.

* Cô đọc lần 2: Đọc kết hợp với nhạc

- Để bài đồng dao hay hơn nữa các con cùng chú ý nghe cô đọc kết hợp với nhạc nhé!

- Các con thấy cô đọc bài đồng dao như thế nào?

- Bài đồng dao sẽ vui hơn nữa khi được đọc kết hợp với dụng cụ gõ đệm theo nhịp đấy.
* Cô đọc lần 3: Kết hợp với dụng cụ âm nhạc.
+ Cho trẻ nhắc lại từ: Con diều, bổng tít, mênh mang.
b. Hoạt động 2: Dạy trẻ đọc đồng dao 

- Bây giờ cô con mình cùng thể hiện bài đồng dao này thật hay nhé

- Trẻ đọc lần 1: Trẻ đứng đọc cùng cô kết hợp điệu bộ. Cô nhận xét cách đọc của trẻ. 

- Trẻ đọc lần 2: Cô cho trẻ đứng lên từng đôi một đọc bài đồng dao, vừa đọc vừa kết hợp vỗ tay, quay tay vỗ vào tay nhau.

- Tiếp theo sau đây sẽ là phần thể hiện của 3 đội: Hoa cúc, hoa hồng, hoa sen.

+ Cô cho từng tổ đọc.

- Cho nhóm trẻ đọc với hình thức đọc đối. 

- Tiếp theo sẽ là phần chơi: Thi giọng đọc to - nhỏ

+ Khi cô đưa cả 2 tay các con sẽ đọc to, khi cô giơ 1 ngón tay lên thì đọc nhỏ lại.

- Một trò chơi nữa cô sẽ giành tặng các con đó là trò chơi: Thi đọc nối tiếp.

+ Khi cô đưa cả 2 tay thì cả lớp cùng đọc, khi cô đưa tay sang đội nào thì đội đó sẽ đọc, 2 đội còn lại có đọc không?

- Cá nhân đọc. Cô động viên khuyến khích trẻ đọc, thể hiện

- Cô cho cả lớp đọc kết hợp đi vòng tròn.

c. Hoạt động 3: Một số hình thức đọc đồng dao nâng cao.

* Đọc đồng dao kết hợp dụng cụ âm nhạc.

- Để bài đồng dao hay hơn chúng mình đọc kết hợp với gì? 

+ Con thích đọc đồng dao với dụng cụ gì? (Hỏi 2 - 3 trẻ) 

- Cô cho trẻ lên chọn dụng cụ âm nhạc và đọc bài đồng dao kết hợp dụng cụ gõ đệm theo nhịp 

+ Cho trẻ tạo thành nhóm đọc bài đồng dao kết hợp sử dụng dụng cụ âm nhạc

- Khi đọc kết hợp với dụng cụ âm nhạc các con cảm thấy thế nào?

* Trẻ đọc đồng dao với hình thức đi theo vòng tròn kết hợp vỗ tay, giậm chân theo nhịp.

* Cho trẻ đọc đồng dao kết hợp với chơi trò chơi dân gian.

- Cô động viên khuyến khích trẻ đọc, bao quát trẻ. 
3. Kết thúc: 

- Hỏi trẻ: Các con vừa được đọc bài đồng dao gì?
- Giáo dục trẻ ngoan, vâng lời, biết yêu quý, biết yêu quý đồ dùng đồ chơi, giữ gìn bảo vệ nguồn nước, ra ngoài trời mưa phải mặc áo mưa, đội nón, che ô… 

- Cô cho trẻ chơi trò chơi: Trời nắng trời mưa
	- Trẻ lắng nghe

- Rồi ạ

- Trẻ chơi

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe.

- Chú ý

- Trẻ lắng nghe cô đọc.
- Trẻ nhắc lại

- Trả lời

- Chú ý lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe cô đọc. 

- Trẻ trả lời

- Chú ý lắng nghe.
- Nhắc lại

- Vâng ạ

- Trẻ đọc cùng cô.

- Trẻ đọc

- Chú ý 

- Từng tổ đọc.

- Đọc đối theo nhóm.

- Trẻ đọc theo hiệu lệnh. 

- Đọc nối tiếp

- Không ạ
- Cá nhân đọc

- Trẻ trả lời

- Trẻ lên lấy dụng cụ âm nhạc đứng theo nhóm đọc.

- Vui ạ

- Trẻ đọc, vỗ tay, đi theo vòng tròn.
- Trẻ đọc kết hợp với chơi.
- Con diều ạ

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi 


* Đánh giá trẻ hàng ngày (Đánh giá những vấn đề nổi bật về: Tình trạng sức khỏe; 
trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ; kiến thức, kĩ năng của trẻ):

1. Ưu điểm

- Các cháu tới lớp có sức khỏe ổn định, không có cháu nào bị ốm tích cực tham gia vào các hoạt động trong ngày.

- Đa số các cháu ngoan, lễ phép không khóc nhè, chơi vui vẻ với bạn.

- Trẻ nắm được kiến thức, kỹ năng bài học trong ngày

+ Hoạt động học: Trẻ biết, nhớ được tên bài đồng dao, biết đọc đồng dao cùng cô ngắt nghỉ theo đúng nhịp. Biết đọc đồng dao kết hợp với trò chơi dân gian, các hình thức đọc khác nhau.

Trẻ phát âm được các từ: Con diều, bổng tít, mênh mang. 
+ Hoạt động ăn: Trẻ biết cách rửa tay trước khi ăn đúng cách có sự hướng dẫn của cô giáo. Rèn kỹ năng rửa tay cho trẻ. Trẻ có thói quen vệ sinh trước, sau khi ăn.

2. Tồn tại cần khắc phục: 

- Khi đọc thơ có cháu còn ngọng nhiều cô tiếp tục rèn phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ vào hoạt động chiều.
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